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 Dịch vụ có thể sử dụng tại các cơ sở và các nhà cung cấp dịch vụ   事
じ

業
ぎょう

所
しょ

・施
し

設
せつ

で受
う

けられるサービス  

Dị ch vụ  

đị về  

trong 

ngà y    

日
ひ

帰
がえ

り

サービス    

Chà m so c địề ụ dưỡ ng ngoà ị trụ  

(đị về  trong ngà y)   

通
つ う

所
し ょ

介
かい

護
ご

（デイサービス）  

Cụng cà p dị ch vụ  đị về  trong ngà y, hụà n lụyề  n kĩ  nà ng và  ho  trỡ  khị à n ụo ng, tà m 

rư à    

食
しょく

事
じ

や入
にゅう

浴
よ く

などの支
し

援
えん

や機
き

能
の う

訓
く ん

練
れん

などを日
ひ

帰
がえ

りで提
てい

供
きょう

する  

Phụ c ho ị chư c nà ng ngoà ị trụ    

通
つ う

所
し ょ

リハビリテーション（デイケア）  

Dị ch vụ  mà  cà c chụyề n gịà và  t ly  trị  lịề  ụ, v.v… sề  thư c hịề  n cà c bà ị tà  p phụ c ho ị 
chư c nà ng, nhà m dụy trĩ  và  phụ c ho ị như ng chư c nà ng về  thề  chà t và  tịnh thà n cụ à 
ngưỡ ị sư  dụ ng.   

理
り

学
が く

療
りょう

法
ほ う

士
し

、作
さ

業
ぎょう

療
りょう

法
ほ う

士
し

などがリハビリテーションを 行
おこな

い心
しん

身
しん

機
き

能
の う

の維
い

持
じ

回
かい

復
ふ く

を行
おこな

う  

Dị ch vụ  

no  ị trụ     

宿
しゅく

泊
は く

サー

ビス    

No  ị trụ  ngà n ngà y, chà m so c sịnh 
hoà t   

短
たん

期
き

入
にゅう

所
し ょ

／生
せい

活
かつ

介
かい

護
ご

（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）  

So ng và  sịnh hoà t trong cà c cỡ sỡ  ngà n ngà y, thư c hịề  n như ng bà ị hụà n lụyề  n cỡ 

nà ng và  ho  trỡ  như ng vịề  c như à n ụo ng, tà m rư à, v.v…   

施
し

設
せつ

などに短
たん

期
き

間
かん

宿
しゅく

泊
は く

して食
しょく

事
じ

や入
にゅう

浴
よ く

などの支
し

援
えん

や機
き

能
の う

訓
く ん

練
れん

などを行
おこな

う  

Vịề  n dưỡ ng là o đà  c bịề  t    

特
と く

別
べつ

養
よ う

護
ご

老
ろ う

人
じ ん

ホーム  

Cụng cà p dị ch vụ  chà m so c, ho  trỡ  vịề  c à n, ụo ng, tà m rư à, đị về   sịnh cho như ng 
ngưỡ ị thưỡ ng xụyề n cà n nhà  n sư  chà m so c, ho  trỡ .   

常
つね

に介
かい

護
ご

が必
ひつ

要
よ う

な方
かた

に、食
しょく

事
じ

、入
にゅう

浴
よ く

、排
はい

せつなどの介
かい

護
ご

を提
てい

供
きょう

する  

Chà m so c cụo  c so ng cho như ng ngưỡ ị và o ỡ  
tà ị cà c cỡ sỡ  đà  c đị nh  

特
と く

定
てい

施
し

設
せつ

入
にゅう

居
き ょ

者
し ゃ

生
せい

活
かつ

介
かい

護
ご

  

Ngưỡ ị cào tụo ị và o ỡ  trong vịề  n dưỡ ng là o mà t tịề n v.v. co  thề  sư  dụ ng dị ch vụ  ho  
trỡ  hày chà m so c địề ụ dưỡ ng cụo  c so ng hà ng ngà y.  

有
ゆ う

料
りょう

老
ろ う

人
じ ん

ホームなどに入
にゅう

居
き ょ

して日
に ち

常
じょう

生
せい

活
かつ

上
じょう

の支
し

援
えん

や介
かい

護
ご

サービスを行
おこな

う  

介
かい

護
ご

保
ほ

険
けん

で受
う

けられるサービス  
Dịch vụ có thể sử dụng bằng bảo hiểm 
chăm sóc điều dưỡng  

 Dịch vụ có thể sử dụng tại nhà                        居
きょ

宅
たく

で受
う

けられるサービス  

Chà m so c địề ụ dưỡ ng thà m vịề ng    

訪
ほ う

問
もん

介
かい

護
ご

   

Dị ch vụ  mà  như ng nhà n vịề n chà m so c địề ụ dưỡ ng ghề  thà m thư c hịề  n chà m so c địề ụ 
dưỡ ng vĩ  dụ  như tà m rư à, đị về   sịnh, à n ụo ng v.v. và  cà c co ng vịề  c nhà  vĩ  dụ  như nà ụ 
à n, gịà  t gịụ  và  do n dề p v.v.   

ホームヘルパーが入
にゅう

浴
よ く

、排
はい

せつ、食
しょく

事
じ

などの介
かい

護
ご

や調
ちょう

理
り

、洗
せん

濯
た く

、掃
そ う

除
じ

等
と う

の家
か

事
じ

を行
おこな

う  

Ho   ly  thà m vịề ng    

訪
ほ う

問
もん

看
かん

護
ご

  

Dị ch vụ  mà  y tà  v.v. thư c hịề  n cụng cà p ho  trỡ  trong cụo  c so ng hà ng ngà y vĩ  dụ  như 
chà m so c sà ch sề  hày đị về   sịnh v.v., y tề  cà n thịề t dưỡ ị sư  hưỡ ng dà n cụ à bà c sĩ    

看
かん

護
ご

師
し

が医
い

師
し

の指
し

示
じ

のもとで、健
けん

康
こ う

チェック、療
りょう

養
よ う

上
じょう

の世
せ

話
わ

などを行
おこな

う  

Cho mưỡ n thịề t bị  phụ c lỡ ị  

福
ふ く

祉
し

用
よ う

具
ぐ

貸
たい

与
よ

  

Dị ch vụ  mà  cho thụề  cà c thịề t bị  phụ c lỡ ị (xề là n, gịưỡ ng, v.v…).   

福
ふ く

祉
し

用
よ う

具
ぐ

（車
くるま

いす、ベットなど）のレンタルサービス  

Chà m so c tà ị nhà  dà ng đà chư c nà ng 

mo  hĩ nh nho    

小
しょう

規
き

模
ぼ

多
た

機
き

能
の う

型
がた

居
き ょ

宅
た く

介
かい

護
ご

   

Dị ch vụ  cụng cà p ho  trỡ  cụo  c so ng hà ng ngà y hày hụà n lụyề  n chư c nà ng ư ng vỡ ị sư  lư à 

cho n cụ à ngưỡ ị sư  dụ ng, chụ  yề ụ là  "đị đề n" cỡ sỡ , kề t hỡ p vỡ ị "ỡ  là ị" ngà n hà n hày 

"ghề  thà m" nhà  rịề ng cụ à ngưỡ ị sư  dụ ng  

施
し

設
せつ

への通
つ う

所
し ょ

、短
たん

期
き

の宿
しゅく

泊
は く

、自
じ

宅
た く

への訪
ほ う

問
もん

を組
く

み合
あ

わせて日
に ち

常
じょう

生
せい

活
かつ

上
じょう

の支
し

援
えん

や機
き

能
の う

訓
く ん

練
れん

を行
おこな

う  

Chà m so c địề ụ dưỡ ng ho   ly  ghề  thà m 

đị nh ky  / xư  ly  mo ị lụ c 

 定
てい

期
き

巡
じゅん

回
かい

・随
ずい

時
じ

対
たい

応
お う

型
がた

訪
ほ う

問
もん

介
かい

護
ご

看
かん

護
ご

   

Dị ch vụ  cụng cà p lịnh hoà t và o lụ c cà n thịề t cà c dị ch vụ  cà n thịề t 24 tịề ng, 365 ngà y  

定
てい

期
き

的
てき

な巡
じゅん

回
かい

や随
ずい

時
じ

通
つ う

報
ほ う

への対
たい

応
お う

など、２４時
じ

間
かん

３６５日
に ち

必
ひつ

要
よ う

なサービスを提
てい

供
きょう

する  

Pháp nhân công ích Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Akita (AIA)            公益
こ う え き

財団
ざいだん

法人
ほ うじ ん

 秋
あき

田
た

県
けん

国際
こ く さ い

交流
こうりゅう

協会
きょうかい

 

Tư vấn bằng  
điện thoại  

 018-884-7050 

〒010-0001 秋
あき

田
た

市
し

中
なか

通
どおり

2-3-8 アトリオン1階
かい

  

Akịtà shị, choụ dorị 2-3-8 to à nhà  ATORION Tà ng 1  

【So  địề  n thoà ị】018-893-5499 【So  FAX】018-825-2566 

【Thư địề  n tư 】aia@aiahome.or.jp 

【Thỡ ị gịàn mỡ  cư à】 

月
げつ

(Thư  2)～金
きん

(Thư  6)、第
だい

３土
ど

（Thư  7 tụà n thư  3 )／9:00-17:45 

●OPA●ALS 

JR 

秋

田

駅 

St. 

広小路（Hiro-koji St.) 

中央通り（Chuo-Dori St.) 

秋田県国際交流協会（AIA) 
アトリオン1階Atorion Bldg.(１F) 

 秋田● 

キャッスル

ホテル 

▲千秋公園 

● 

ドーミー 

イン 

●西武 

●
F
O

N
T
E
 ●GS 

● 

なかいち 
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≪Mục lục≫ 

P．1  Bà o hịề m chà m so c địề ụ dưỡ ng là   

P．2  Cỡ cà ụ cụ à bà o hịề m chà m so c địề ụ dưỡ ng ／ Thụ  tụ c khị sư  dụ ng dị ch vụ  chà m 

so c địề ụ dưỡ ng  

P．3  Thụ  tụ c khị sư  dụ ng dị ch vụ  chà m so c địề ụ dưỡ ng  

P．4  Dị ch vụ  co  thề  sư  dụ ng bà ng bà o hịề m chà m so c địề ụ dưỡ ng  

201９.11発行 

➢Chề  đo   nhà m ho  trỡ  chà m so c địề ụ dưỡ ng trong 

toà n xà  ho  ị, gịà m gà nh nà  ng cụ à như ng gịà đĩ nh 

cà n chà m so c địề ụ dưỡ ng.  

➢Như ng ngưỡ ị thàm gịà bà o hịề m cụ ng nhàụ no  p 

phĩ  bà o hịề m, khị cà n chà m so c địề ụ dưỡ ng, sàụ 

khị đưỡ c chư ng nhà  n, co  thề  sư  dụ ng như ng dị ch 

vụ  chà m so c địề ụ dưỡ ng cà n thịề t.   

➢Trưỡ ng hỡ p là  ngưỡ ị ngoà ị qụo c, như ng ngưỡ ị 

trề n 40 tụo ị đà  so ng trề n 3 thà ng ỡ  Nhà  t sề  trỡ  

thà nh đo ị tưỡ ng thàm gịà bà o hịề m, đưỡ c hưỡ ng 

như ng dị ch vụ  chà m so c địề ụ dưỡ ng   

➢Như ng ngưỡ ị nhà  n bà o hịề m trong đo   tụo ị tư  

40 đề n 64 tụo ị, sề  bị  gịỡ ị hà n như ng loà ị bề  nh tà  t 

nhà t đị nh   

➢Hà y ho ị pho ng phụ  trà ch bà o hịề m chà m so c 

địề ụ dưỡ ng cụ à khụ vư c sịnh so ng đề  bịề t thề m 

chị tịề t    

≪目
も く

次
じ

≫ 

P．1  介
かい

護
ご

保
ほ

険
けん

とは      

P．2  介
かい

護
ご

保
ほ

険
けん

制
せい

度
ど

のしくみ、介
かい

護
ご

サービスを利
り

用
よ う

するための手
て

続
つづ

き          

P．3  介
かい

護
ご

サービスを利
り

用
よ う

するための手
て

続
つづ

き      

P．4   介
かい

護
ご

保
ほ

険
けん

で受
う

けられるサービス      

生活
せいかつ

情
じょう

報
ほう

誌
し

 

えぃあぃえぃ!!! 

介
かい

護
ご

保
ほ

険
けん

 とは Bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng là    

Những thông tin hữu ích cần biết khi muốn 

nhận được sự chăm sóc, điều dưỡng cho bản 

thân hoặc khi có người trong gia đình cần sự 

chăm sóc, điều dưỡng   

家
か

族
ぞ く

の介
かい

護
ご

が必
ひつ

要
よ う

になったときや自
じ

分
ぶん

が介
かい

護
ご

サービスを

受
う

けたいときに知
し

っておくと役
や く

に立
た

つ情
じょう

報
ほ う

です。  

外
がい

国
こく

人
じん

の方
かた

へ介
かい

護
ご

保
ほ

険
けん

制
せい

度
ど

について紹
しょう

介
かい

します。       

➢介
かい

護
ご

を必
ひつ

要
よ う

とする家
か

族
ぞ く

の負
ふ

担
たん

を軽
けい

減
げん

し、介
かい

護
ご

を社
し ゃ

会
かい

全
ぜん

体
たい

で支
さ さ

えるための制
せい

度
ど

です。  

➢加
か

入
にゅう

者
し ゃ

が保
ほ

険
けん

料
りょう

を出
だ

し合
あ

い、介
かい

護
ご

が必
ひつ

要
よ う

なときに認
にん

定
てい

を受
う

けて、必
ひつ

要
よ う

な介
かい

護
ご

サービスを利
り

用
よ う

できます。  

➢外
がい

国
こ く

人
じ ん

の場
ば

合
あい

 、日
に

本
ほん

に３か月
げつ

を超
こ

えて滞
たい

在
ざい

する４０歳
さ い

以
い

上
じょう

の 方
かた

は、 介
かい

護
ご

保
ほ

険
けん

の 被
ひ

保
ほ

険
けん

者
し ゃ

と な り、 介
かい

護
ご

サービスを受
う

けることができます。  

➢４０歳
さ い

～６４歳
さ い

までの方
かた

が受
じ ゅ

給
きゅう

する場
ば

合
あい

は特
と く

定
てい

疾
し っ

病
ぺい

に

限
げん

定
てい

されています。   

➢詳
く わ

し い こ と は 市
し

町
ちょう

村
そん

の 介
かい

護
ご

保
ほ

険
けん

担
たん

当
と う

課
か

に 聞
き

いてください。  

Giới thiệu về chế độ bảo hiểm chăm sóc điều 

dưỡng cho người nước ngoài   

    Pháp nhân công ích Hiệp hội giao lưu quốc tế tỉnh Akita (AIA)   
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Khu vực đang sinh sống 

(bên bảo hiểm)    

市
し

町
ちょう

村
そん

（保
ほ

険
けん

者
し ゃ

） 

市
し

町
ちょう

村
そん

の窓
ま ど

口
ぐ ち

に相
そ う

談
だん

し、要
よ う

介
かい

護
ご

認
にん

定
てい

の申
しん

請
せい

手
て

続
つづ

きをする。  

介
かい

護
ご

保
ほ

険
けん

制
せい

度
ど

のしくみ  Cơ cấu của bảo hiểm chăm sóc điều dưỡng  

Người tham gia (người được bảo hiểm)   

 加
か

入
にゅう

者
し ゃ

（被
ひ

保
ほ

険
けん

者
し ゃ

）  

Nhà cung cấp dịch vụ 

chăm sóc    

介
かい

護
ご

サービス事
じ

業
ぎょう

者
し ゃ

 

Cụng cà p dị ch vụ  chà m so c    

介
かい

護
ご

サービスの提
てい

供
きょう

  

Chị trà  90% (80%, 70%) 

tịề n phĩ     

費
ひ

用
よ う

の９割
わ り

（８割
わ り

・7割
わ り

）を支
し

払
は ら

う 

Chị trà  10% (20%, 30%) tịề n phĩ   

費
ひ

用
よ う

の １ 割
わ り

（２割
わ り

・3割
わ り

）を支
し

払
は ら

う   

No  p tịề n bà o hịề m 

保
ほ

険
けん

料
りょう

納
の う

付
ふ

   

Ngưỡ ị no  p bà o hịề m loà ị so  1 

(ngưỡ ị trề n 65 tụo ị)   

第
だい

１号
ご う

被
ひ

保
ほ

険
けん

者
し ゃ

（６５歳
さ い

以
い

上
じょう

の方
かた

）  

Ngưỡ ị no  p bà o hịề m loà ị so  2 (ngưỡ ị tư  40 đề n 64 tụo ị co  
thàm gịà bà o hịề m y tề )    

第
だい

２号
ご う

被
ひ

保
ほ

険
けん

者
し ゃ

（４０歳
さ い

～６４歳
さ い

までの医
い

療
りょう

保
ほ

険
けん

加
か

入
にゅう

者
し ゃ

）  

１．申
しん

請
せい

  

・ 調
ちょう

査
さ

員
いん

が自
じ

宅
た く

を訪
ほ う

問
もん

して、介
かい

護
ご

を受
う

ける人
ひと

の心
しん

身
しん

の状
じょう

況
きょう

や日
に ち

常
じょう

生
せい

活
かつ

状
じょう

況
きょう

等
と う

について聞
き

き取
と

る。  

・ 市
し

町
ちょう

村
そん

は介
かい

護
ご

を受
う

ける人
ひと

の主
し ゅ

治
じ

医
い

に意
い

見
けん

書
し ょ

を書
か

いてもらう。  

・ 介
かい

護
ご

の必
ひつ

要
よ う

な程
てい

度
ど

によって、要
よ う

介
かい

護
ご

１～５または要
よ う

支
し

援
えん

１か２が決
け っ

定
てい

される。  

２．認
にん

定
てい

審
しん

査
さ

  

申
しん

請
せい

から原
げん

則
そ く

として３０日
に ち

以
い

内
ない

に市
し

町
ちょう

村
そん

から認
にん

定
てい

結
け っ

果
か

が通
つ う

知
ち

される。  

３．要
よう

介
かい

護
ご

認
にん

定
てい

  

1. đăng ký   

Trào đo ị tà ị cư à gịào dị ch cụ à nỡị sịnh so ng, sàụ đo  

làm như ng thụ  tụ c chư ng nhà  n cà n thịề t   

介
かい

護
ご

サービスを利
り

用
よう

するための手
て

続
つづ

き   

2. Xét duyệt hồ sơ   

・Nhà n vịề n địề ụ trà sề  đề n nhà  đề  xà c nhà  n tĩ nh 

trà ng cụ à ngưỡ ị cà n nhà  n sư  chà m so c, cụ ng như sề  

ho ị thà m về  cụo  c so ng sịnh hoà t hà ng ngà y.  

・Đị à phưỡng khụ vư c sịnh so ng sề  là y gịà y ghị y  

kịề n cụ à bà c sĩ  đàng thềo do ị ngưỡ ị cà n nhà  n chà m 

so c.  

・Dư à và o tĩ nh trà ng cà n thịề t chà m so c, trà ng thà ị 

cà n chà m so c 1~5 và  trà ng thà ị cà n ho  trỡ  1 hoà  c 2 

sề  đưỡ c qụyề t đị nh.   

3. Xác nhận cần thiết được chăm sóc  

Thềo ngụyề n tà c, trong vo ng 30 ngà y kề  tư  khị đà ng 

ky  sề  đưỡ c nhà  n tho ng bà o về  kề t qụà  thà m đị nh tư  

đị à phưỡng khụ vư c sịnh so ng.  

Thủ tục khi sử dụng dịch vụ chăm sóc 
điều dưỡng   
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・ 介
かい

護
ご

サービス計
けい

画
か く

（ケアプラン）は、「何
なに

を」目
も く

的
てき

として、「どのサービス」を「いつ」「どのくらい」使
つか

うのかを、本
ほん

人
にん

や家
か

族
ぞ く

の要
よ う

望
ぼ う

、生
せい

活
かつ

の状
じょう

況
きょう

、利
り

用
よ う

できるサービスの上
じょう

限
げん

を考
こ う

慮
り ょ

して作
さ く

成
せい

する。  

・ 要
よ う

介
かい

護
ご

１～５と認
にん

定
てい

され、在
ざい

宅
た く

で介
かい

護
ご

サービスを利
り

用
よ う

する

場
ば

合
あい

、居
き ょ

宅
た く

介
かい

護
ご

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

者
し ゃ

の介
かい

護
ご

支
し

援
えん

専
せん

門
もん

員
いん

（ケアマネージャー）に依
い

頼
ら い

して介
かい

護
ご

サービス計
けい

画
か く

（ケアプラン）を作
つ く

ってもらう。  

・ 要
よ う

介
かい

護
ご

１～５と認
にん

定
てい

され、施
し

設
せつ

へ入
にゅう

所
し ょ

を希
き

望
ぼ う

する場
ば

合
あい

は、

希
き

望
ぼ う

する施
し

設
せつ

に直
ちょく

接
せつ

申
もうし

込
こみ

する。  

・ 要
よ う

支
し

援
えん

１か２と認
にん

定
てい

された場
ば

合
あい

は、地
ち

域
いき

包
ほ う

括
かつ

支
し

援
えん

センターの職
しょく

員
いん

が介
かい

護
ご

予
よ

防
ぼ う

サービス計
けい

画
か く

（介
かい

護
ご

予
よ

防
ぼ う

ケアプラン）を作
さ く

成
せい

してくれる。  

・ ケアプラン作
さ く

成
せい

は無
む

料
りょう

。  

４．介
かい

護
ご

サービス計
けい

画
かく

の作
さく

成
せい

  

サービス事
じ

業
ぎょう

者
し ゃ

に「介
かい

護
ご

保
ほ

険
けん

被
ひ

保
ほ

険
けん

者
し ゃ

証
しょう

」と「介
かい

護
ご

保
ほ

険
けん

負
ふ

担
たん

割
わ り

合
あい

証
しょう

」を提
てい

示
じ

して、ケアプランに基
も と

づいた居
き ょ

宅
た く

サービスや施
し

設
せつ

サービスを利
り

用
よ う

する。 

５．サービスの利
り

用
よう

   

６．介
かい

護
ご

サービスの費
ひ

用
よう

  

4. Thành lập kế hoạch chăm sóc  

・Kề  hoà ch chà m so c là  kề  hoà ch bào go m vịề  c sề  

sư  dụ ng dị ch vụ  gĩ , khị nà o, vỡ ị mụ c đĩ ch là  gĩ , 

đưỡ c tà o nề n sàụ khị đà  xềm xề t ky  dị ch vụ  co  thề  

sư  dụ ng, tĩ nh trà ng sịnh hoà t cụ à cà  nhà n cà n 

chà m so c cụ ng như ngụyề  n vo ng cụ à gịà đĩ nh.  

・Trong trưỡ ng hỡ p trà ng thà ị cà n chà m so c 1~5 

đà  đưỡ c qụyề t đị nh, kề m thềo đo  là  nhụ cà ụ sư  

dụ ng dị ch vụ  chà m so c tà ị nhà , sề  cà n phà ị nhà  n 

đưỡ c kề  hoà ch chà m so c tư  chụyề n vịề n ho  trỡ  

chà m so c cụ à nhà  cụng cà p dị ch vụ  ho  trỡ  chà m 

so c tà ị nhà .  

・Trong trưỡ ng hỡ p trà ng thà ị cà n chà m so c 1~5 

đà  đưỡ c qụyề t đị nh, kề m thềo đo  là  nhụ cà ụ đưỡ c 

no  ị trụ  tà ị cà c cỡ sỡ  chà m so c, phà ị đà ng ky  trư c 

tịề p đề n cỡ sỡ  chà m so c mà  mĩ nh dư  kịề n sề  và o.  

・Trưỡ ng hỡ p đưỡ c nhà  n đị nh trà ng thà ị cà n ho  

trỡ  1 hoà  c 2, sề  đưỡ c nhà n vịề n cụ à trụng tà m ho  

trỡ  to ng qụà t đị à phưỡng là  p kề  hoà ch chà m so c 

dư  pho ng.  

・Vịề  c là  p kề  hoà ch chà m so c là  mịề n phĩ    

Dành sà ch nhà  cụng cà p dị ch vụ  ho  trỡ  chà m so c địề ụ dưỡ ng tà ị nhà  ỡ  tĩ nh Akịtà    
秋
あき

田
た

県
けん

内
ない

の居
き ょ

宅
た く

介
かい

護
ご

支
し

援
えん

事
じ

業
ぎょう

者
し ゃ

の一
い ち

覧
ら ん

   https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/34310  

Dành sà ch trụng tà m ho  trỡ  to ng qụà t đị à phưỡng tĩ nh Akịtà   秋
あき

田
た

県
けん

内
ない

の地
ち

域
いき

包
ほ う

括
かつ

支
し

援
えん

センター

の一
い ち

覧
ら ん

   https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/2202  

ケアプランに基
も と

づいた利
り

用
よ う

者
し ゃ

は、サービス

費
ひ

用
よ う

の １ 割
わ り

（２割
わ り

・3割
わ り

）を負
ふ

担
たん

する。  

5. Sử dụng dịch vụ   

No  p “thề  bà o hịề m chà m so c địề ụ dưỡ ng” và  “thề  

chư ng nhà  n tĩ  lề   ho  trỡ  chà m so c địề ụ dưỡ ng” 

cho nhà  cụng cà p dị ch vụ , sàụ đo  sư  dụ ng cà c 

dị ch vụ  no  ị trụ  hoà  c dị ch vụ  tà ị nhà  dư à thềo kề  

hoà ch chà m so c địề ụ dưỡ ng.  

Ngưỡ ị sư  dụ ng dị ch vụ  thềo kề  hoà ch chà m so c 

địề ụ dưỡ ng sề  chị ụ 10% (20%,30%) phĩ  dị ch vụ .  

6. Phí sử dụng dịch vụ  

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/34310
https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/2202

